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ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

Câu 1. (4,0 điểm) 

a) Có phương trình đường thẳng : 2 1 0 2 1d x y y x       

Xét phương trình hoành độ giao điểm của ( )C và d :  2 1 2
2

m x x x
x


  


 

   22 1 2 2 3 2m x x x x x          

22 2 2 0x x m        (1) 

Đồ thị hàm số ( )C cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt ,A B phương trình (1) có 2 nghiệm 

phân biệt 1 2, 2x x   

50 1 2( 2) 5 2 0
28 4 2 0 2 0 2

m m m
m m m

                          

 

Theo định lý Vi – ét, ta có: 
1 2

1 2

1
2

2

x x
mx x

    

(2) 

Có:    1 1 2 2; 2 1 ; ; 2 1A x x B x x     

       2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 24 5. 5. 4 .AB x x x x x x x x x x             (3) 

Lại có:  
2 2

2.0 0 1 1;
52 1

d O d
 

 


   
1 2; . 2 5
2 ;OABS d O AB AB AB

d O d
     (4) 

Từ (2), (3), (4) ta có: 11 2( 2) 2 5 2 4
2

m m m         (thỏa mãn) 

     b)  Ta có:    2 2 22 3 4x z y z z      

                  
2 2 2 2 2

2 2 2

2 4 4 3 4
4 4 2 ( 2 )

x xz z y yz z z
x y z z x y

       

     
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Xét 
   3 3 34 2x y z y x z z xy

P
xy

   
  

          

2 2 3

2 2 3

22
2 2 3

22
2 3

24

21 4 1

84

84 2 ( 2 )

y z x zx y z
y x

z zx y z
y x

y zx zx y z
y x

y zx zz z x y z
y x

 
  

               
         

           

 

Xét 
22 82 ( 2 ) y zx zA z x y

y x

        
. Đặt  , 0

2
a x

a b
b y

   
 

2 2 22 2 2 2 2 2 2 3 38 8 2(2 )2 2 2 2 2
2

y z y yx z x x a b a b a bz z z z z
y x y x y x b a b a ab

                                                
 

3 3 2 2 2 2

2

22 ( ) 2 2 ( ). 1 2 ( ).

2 ( ).( ) 0 , , 0

a b a ab b a ab bA z a b z z a b z a b
ab ab ab

z a b a bA a b z
ab

                 

 
    

 

Do đó 
22

2 3 2 3 2 384 2 ( 2 ) 4 4 ( )y zx zP z z z x y z z A z z f z
y x

                   
 

Xét 2 3( ) 4f z z z   với 0z   2
0( )

( ) 3 2 0 2 3 0 2
3

z L
f z z z z z

z

 
        

 

 

Có bảng biến thiên: 

z + 2
3

 
- 

( )f z     

f z f P2 112 112( )
3 27 27

        
 

Dấu “=” xảy ra
2

2 2
3 3

a b x y

z z

            

 và    2 2 22 3 4x z y z z      

2 2
2 16 2 8 2 2 62 2
3 3 3 3 3

x x x y
                      

2 2 6 1 6 2; ;
3 3 3

x y z 
     
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Câu 2. (6,0 điểm) 

a) Dao động tổng hợp        x t x t x t A t1 2 .cos       được biểu diễn như sau: 

 

OA OA OA OA AA1 2 1 2  
  

 là hình bình hành


AA OA

A OA

2 1

2 2 1

3

6 3 2
  

 

       

 

Lại có: OA OA OA AA1 2 1 23    là hình vuông cạnh bằng 3. 

Suy ra biên độ của dao động tổng hợp OA OA1. 2 3 2  , pha ban đầu 

 xOA xOA245 45 30 15
8

    
      . 

b) Điều kiện xác định: y x3; 2   

Ta có: 2
2

2 3
4 3 log

2
y

x x y
x


   


 

      

   

2
2

2
2 2

2
2 2

2 2
2 2

2 3
2 8 2 6 2 log

2
2 32 8 2 6 log

4 4
2 32 8 2 6 log .2

2 8 8
2 8 8 log 2 8 8 2 3 log 2 3

y
x x y

x
yx x y

x x
yx x y

x x
x x x x y y


    




    
 

            

         

 

Xét hàm số  f t t t t2log , 0    có    f t t f t
t

1' 1 0, 0
ln 2.

       đồng biến trên  0;  

Lại có:      f x x f y x x y x x y dpcm2 2 22 8 8 2 3 2 8 8 2 3 2 8 5 2              

Khi đó:    x x xP e x x y e x x x x e x x f x2 1 2 2 1 2 2 2 1 24 4 2 3 4 4 2 8 8 2 4 8                   

Có    x xf x e x f x e x2 1 2 1' 2. 4 4 '' 4. 4 0,          

Do đó  f x'  đồng biến trên tập xác định của nó.  

Mặt khác f 1' 0
2

     
, suy ra  f x' 0  có một nghiệm duy nhất là x 1

2
 . 
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Xét bảng biến thiên: 

x  -2  
1
2

    

 f x'  ||  0   

 f x  

 
-11,8 

 

 
 
 

17
2

  

 

  

Vậy  
x

P f x f
y

1
1 17 2min min

192 2
4

             

. 

c) Giá trị tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nhóm trên là điểm chia tập giá trị thành 2 phần, với 1 
phần là 75% dữ liệu nằm dưới hoặc bằng giá trị này, phần còn lại thể hiện 25% dữ liệu nằm trên 
nó. Trong bài toán này, để chọn được 25% các bạn có chiều cao cao hơn các bạn còn lại để tham 
gia phục vụ đại hội thể thao của xã, ta cần tìm giá trị tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu đã cho 

Cỡ mẫu n n32 7 20 31 25 12 3 100 75
4

           

Suy ra     Q Q3 3

75 2 7 20 31
170;175 170 . 175 170 173

25
   

       

Vậy các bạn được chọn có chiều cao từ 173 cm trở lên. 

Câu 3. (4,0 điểm)  

a) Gọi m, r, nN , a lần lượt là số tiền vay ngân hàng, lãi suất hàng tháng, tổng số tiền vay còn lại 
sau n tháng, số tiền trả đều đặn mỗi tháng. 

Sau khi hết tháng thứ nhất ( n 1= ) thì số tiền nợ của bác còn: ( )N m r a1 1= + −  đồng 

Sau khi hết tháng thứ hai ( n 2= ) thì số tiền nợ của bác còn: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )aN m r a r a m r a r a m r r
r

2 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1  = + − + − = + − + − = + − + −    
 đồng 

Sau khi hết tháng thứ ba ( n 3= ) thì số tiền nợ của bác còn: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )a aN m r r r a m r r
r r

2 2 3 3

3 1 1 1 1 1 1 1    = + − + − + − = + − + −        
đồng 

Sau khi hết tháng thứ n, số tiền còn nợ là: ( ) ( )n n

n
aN m r r
r

1 1 1 = + − + −  
 

Bác Bình trả hết nợ khi 
( )

( )
( )
( )

n

n n

m r r
N a

r

609

60

1 . 10 0,011 1 .0,011
0 22855586,003

1 1 0,011 1 1

+ +
= ⇔ = = =

+ − + −
 đồng 
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b) Lấy 3 thẻ bất kì từ 9 thẻ có: C3
9 84= cách chọn 

Gọi A: “rút được 3 thẻ ghi 3 số là số đo 3 cạnh của một tam giác có góc tù” 

Giả sử rút được bộ ba số là: { }a b c a b c; ; , < < . Do đó c 4≥  

Để a, b, c là cạnh của một tam giác có góc tù thì: a b c a b c2 2 2;+ > + <  

+ ( ) ( )c a b c4 ; ; 2; 3; 4= ⇒ = thỏa mãn 

+ ( ) ( )c a b c6 ; ; 2; 4; 6= ⇒ = thỏa mãn 

+ ( ) ( ) ( )c a b c8 ; ; 3; 6; 8 ; 4; 6; 8= ⇒ = thỏa mãn 

+ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )c a b c9 ; ; 2; 8; 9 ; 3; 8; 9 ; 4;8;9 ; 4;6;9= ⇒ = thỏa mãn 

+ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )c a b c11 ; ; 3; 9;11 ; 4;9;11 ; 6;9;11 ; 6;8;11 ; 4;8;11= ⇒ = thỏa mãn 

+ ( ) ( ) ( ) ( )c a b c9 ; ; 4; 9;12 ; 6;9;12 ; 6;8;12= ⇒ = thỏa mãn 

Vậy có: 16 bộ ba số thỏa mãn. Xác suất: ( )P A 16 4
84 21

= = . 

Câu 4. (2,0 điểm)  

Tam giác SAB đều, M là trung điểm AB nên SM vừa 

là đường cao, vừa là trung tuyến hay SM AB  và 

SM AB a3 3
2

  .  

Vì  SH ABCD SH AB   . Kết hợp với SM AB  

 AB SHM AB MH     

Trong  ABCD ta thấy: 
AB MH

M H O
AB MO

, ,
   

 thẳng hàng (Tiên đề Ơ-clit trong không gian 2 

chiều)  
HO CD

CD SHO
SH CD
    

 

Gọi HO CD E E    là trung điểm CD . 

   
 

      



SCD ABCD CD
SCD ABCD SE EH SEH

CD SHE
; ; 60

       
 

Đặt HE x MH ME HE a x0 2       . 
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Xét tam giác SHE vuông tại H có: 

SHSEH SH x
HE

tan tan 60 3 3.      

Xét tam giác SHM vuông tại H có:    MH SH SM a x x a x a
222 2 2 2 12 3. 3 .

2
         

Hay aHE a SH1 3;
2 2

  . 

Gọi F là trung điểm của BC   MF, OF là đường trung bình của tam giác ABC 

ACMF a

MF AC
OF MH

2
2

   

       SMF AC d AC SM d O SMF h; ;     

Do  
  
  

  
d O SMF OMHO SMF M h d H SMF

HMd H SMF

; 3 3 ;
4 4;

        

Gọi I, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên MF, SI. 

Có: MHF

a aOF MHS MF HI OF MH HI a
MF a

3.1 1 . 3 22. . .
2 2 42

       

   

  

SH MF HJ MF
SHI MF HJ SMF

HI MF HJ SI

h d H SMF HJ3 3;
4 4

              

  

 

Xét tam giác SHI vuông tại H có:  SH HIHJ SI HJ a h d SM AC a
SH HI2 2

. 3 5 9 5;
10 40

      


 

Câu 5. (2,0 điểm) 

Gọi điểm thắt 1 đầu bên trên là O và 3 điểm nối 3 sợi dây với giá gỗ tạo 
thành tam giác đều ABC  

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC 

Vì tam giác ABC đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

Do đó, 20 .GA GB GC cm    Gọi F là độ lớn của các lực căng 1 2 3, ,F F F  

trên mỗi sợi dây 

Đặt ( )0 15F x x= < ≤  

Theo bài ra ta có: 50 ( )OA OB OC cm OG ABC= = = ⇒ ⊥ và 60OA OB OC= = =
  

 

Do đó, 1 2 3F F F= =
  

. Từ đó ta có 1 2 3, ,
60 60 60
x x xF OA F OB F OC= = =

     
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( )1 2 3
3

60 60 20
x x xF F F OA OB OC OG OG⇒ + + = + + = =

       

 

Mặt khác, ta lại có 1 2 3F F F P+ + =
   

 với P


 là trọng lượng của giá gỗ và các chậu hoa 

2 260 20 8 15 8
20 20
x xP OG x⇒ = = − = ≤

 

 

Vậy giá trị lớn nhất trọng lượng giá gỗ và chậu hoa là 15 8  

Suy ra trọng lượng tối đa của các chậu hoa để dây treo không bị đứt là: 15 8 5 37,4( ).N− ≈  

Câu 6. (2,0 điểm) 

 Ta có ( )( ) ( )( )d C SAD
SC SAD

SC

,
sin , =  

Kẻ ( )HG AD SH AD AD SHG;⊥ ⊥ ⇒ ⊥  

Kẻ ( )HI SG HI AD HI SAD,⊥ ⊥ ⇒ ⊥  

( )( ) ( )( )d H SAD HI d C SAD1, ,
2

⇒ = =  

Có: 

BH BC HCHBC HC a
BH BC

2 2 2

cos cos120 7
2 .
+ −

= ° = ⇒ =  

Tam giác SHC vuông tại H:  

SC SH HC SH a2 2 2 27= + = +  

Tam giác AHG vuông tại G có: HAG 60= °
aHG 3

2
⇒ =  

Tam giác vuông SHG, đường cao HI:  

aSHSH HGHI
SH HG aSH

2 2 2
2

3.. 2
3
4

= =
+

+

 

a SH
α

aSH SH a
2

2 2 2

3
4sin

3 . 7
4

⇒ =

+ +

; α αmax sin⇔ max 

Đặt a SH x21;= = khi đó: 
( )

x xα α
x xx x

2

3
34sin sin .

16 33 7. 7 44

= ⇒ =
 

+ ++ +  
 
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Trang 8/8  

Xét 
( ) ( )

x x x x
xf x x f x x x

x x x x

2

2
2

31 21 312
4 4 4 21 21( ) , 0 '( ) 0 0

4 23 37 74 4

 
+ + − + 

 = ≥ ⇒ = = ⇔ − + = ⇒ =
    + +  + +      

 

Vì: x2 21
4

− + là một parabol hướng xuốn nên GTLN đạt tại đỉnh x 21
4

⇒ = thì αsin max 

SH a21
2

⇒ =  

---HẾT--- 
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